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I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.
[bookmark: _GoBack]Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 
- Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
- Nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.
- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể.
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP.
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
HS chọn đáp án đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái đầu câu.
Câu 1. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là
A. tội phạm. 						B. trách nhiệm pháp lí.
C. vi phạm kỉ luật. 					D. vi phạm pháp luật.
Câu 2. Có mấy loại trách nhiệm pháp lí?
A. 2 loại.							B. 3 loại.		
C. 4 loại.							D. 5 loại.
Câu 3. Việc xử lí người vi phạm pháp luật nhằm mục đích gì?
A. Đảm bảo sự đồng tình của dư luận.
B. Răn đe, giáo dục người vi phạm và phòng ngừa chung trong xã hội.
C. Gây áp lực để người dân không dám lên tiếng.
D. Làm giảm số lượng vụ việc bị phát hiện.
Câu 4. Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề nào sau đây?
A. Mọi ngành nghề, kể cả bị pháp luật cấm.
B. Ngành nghề phù hợp với sở thích cá nhân.
C. Ngành nghề mà pháp luật không cấm.
D. Ngành nghề có lợi nhuận cao.
Câu 5. Người kinh doanh phải đảm bảo điều kiện gì đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện?
A. Có đủ vốn.
B. Có kinh nghiệm cá nhân.
C. Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
D. Có người quen giới thiệu.
Câu 6. Công dân có trách nhiệm gì trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế?
A. Chỉ nộp khi bị kiểm tra.
B. Tự giác đăng ký thuế, khai thuế trung thực và nộp đúng thời hạn.
C. Chờ cơ quan thuế hướng dẫn.
D. Nộp thuế một lần duy nhất.
Câu 7. Loại vi phạm pháp luật nào dưới đây xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm?
A. Vi phạm hình sự.					B. Vi phạm hành chính.
C. Vi phạm dân sự.					D. Vi phạm kỉ luật.
Câu 8. Có mấy loại vi phạm pháp luật?
A. 2 loại.							B. 3 loại.		
C. 4 loại.							D. 5 loại.
Câu 9. Trách nhiệm pháp lí có ý nghĩa gì đối với người vi phạm pháp luật?
A. Giúp họ có thêm quyền tự do cá nhân.
B. Giúp họ tránh bị phê bình, góp ý trong xã hội.
C. Buộc họ chấm dứt hành vi vi phạm và có ý thức tuân thủ pháp luật.
D. Cho phép họ thực hiện hành vi vi phạm một cách hợp pháp.
Câu 10. Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn là:
A. Nghĩa vụ bắt buộc của công dân theo pháp luật
B. Việc làm tự nguyện
C. Trách nhiệm của cơ quan thuế
D. Quyền lựa chọn của người kinh doanh
Câu 11. Trong hoạt động kinh doanh, việc tìm kiếm thị trường và ký kết hợp đồng là:
A. Việc của cơ quan nhà nước
B. Trách nhiệm riêng của người tiêu dung
C. Trách nhiệm của người kinh doanh trong quyền tự chủ kinh doanh
D. Chỉ thực hiện khi được chỉ đạo
Câu 12. Người nộp thuế phải khai thuế như thế nào?
A. Theo cảm tính cá nhân
B. Trung thực, chính xác, đầy đủ
C. Ước lượng theo năm trước
D. Khai theo mẫu có sẵn, không cần đúng thực tế
Câu 13. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?
A. Tự ý đặt ra quy định riêng cho mình
B. Làm theo hướng dẫn của bạn bè
C. Tuân thủ theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lí của Nhà nước
D. Kinh doanh nhỏ thì không cần theo luật
Câu 14. Hậu quả bất lợi mà cá nhân, tô chức phải gánh chịu từ hành vi vi phạm pháp luật của mình do Nhà nước quy định được gọi là
A. trách nhiệm pháp lí. 				B. trách nhiệm cộng đồng.
C. trách nhiệm gia đình.				D. vi phạm đạo đức.
Câu 15. Một trong những ý nghĩa của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí là gì?
A. Cổ vũ người dân làm theo cảm tính.
B. Giúp người dân tự đặt ra luật riêng cho mình.
C. Góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong xã hội.
D. Thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ cá nhân.



PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
[bookmark: _Hlk191823702]HS đọc tình huống và lựa chọn Đúng - Sai trong mỗi ý A, B, C, D 
	[bookmark: _Hlk195455588]Câu 16. T 17 tuổi, một lần đi học muộn, T lấy xe máy của bố để đi học cho kịp giờ. Trên đường đi vì quá vội, nên T đã vượt đèn đỏ gây ra tai nạn cho bà A, khiến bà A bị gãy chân. T nhờ người đi đường gọi xe cấp cứu đưa bà A vào bệnh viện. T suy nghĩ: Mình chỉ vô tình gây tai nạn cho bà A như vậy có vi phạp pháp luật và có phải chịu trách nhiệm pháp lý không?
	Đúng
	Sai

	A. T phải chịu trách nhiệm pháp lí đối với các hành vi vi phạm pháp luật do cố ý gây ra.
	
	

	B. Hành vi vi phạm pháp luật của T có thể bị xử lí hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy theo mức độ và tính chất của hành vi
	
	

	C. Mọi hành vi vi phạm pháp luật của T đều bị áp dụng biện pháp xử lí hình sự.
	
	

	D. T chưa đủ 18 tuổi không phải chịu trách nhiệm pháp lí đối với hành vi vi phạm pháp luật.
	
	



	Câu 17. Em phát hiện chị gái mình là A đăng bài viết trên mạng xã hội với nội dung sai lệch, bôi nhọ một đồng nghiệp ở cơ quan vì mâu thuẫn cá nhân. Là học sinh có hiểu biết pháp luật, em sẽ làm gì trong tình huống này?
	Đúng
	Sai

	A. Bỏ qua vì đây là chuyện cá nhân, không liên quan đến mình.
	
	

	B Động viên chị A gỡ bài, xin lỗi người bị hại và nhắc nhở chị không tái phạm.
	
	

	C. Khuyên chị A cứ tiếp tục vì ai cũng có quyền tự do ngôn luận.
	
	

	D. Góp ý nhẹ nhàng rồi để chị A tự quyết định, không can thiệp thêm.
	
	



	Câu 18. Anh Nam vừa mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ và đã có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, anh Nam không biết rõ về nghĩa vụ thuế mà mình cần thực hiện trong quá trình kinh doanh. Anh Nam đang tự hỏi liệu có cần phải thực hiện các nghĩa vụ thuế hay không?
	Đúng
	Sai

	A. Anh Nam cần đăng ký thuế và khai thuế đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.
	
	

	B. Anh Nam có thể bỏ qua nghĩa vụ thuế nếu thu nhập không cao.
	
	

	C. Anh Nam chỉ cần nộp thuế khi có lợi nhuận cao.
	
	

	D. Anh Nam không cần khai báo thuế nếu cửa hàng nhỏ và ít thu nhập.
	
	



	Câu 19. Chị gái em dự định mở cửa hàng thời trang online nhưng chưa rõ về quy định pháp luật. Em sẽ giúp chị như thế nào?
	Đúng
	Sai

	A. Gợi ý chị nhờ người khác đứng tên đăng ký để tránh ràng buộc pháp lý.
	
	

	B. Động viên chị mở cửa hàng càng sớm càng tốt, chưa cần quan tâm pháp luật.
	
	

	C. Giới thiệu chị đến các cơ quan, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để được tư vấn pháp lý.
	
	

	D. Hướng dẫn chị tìm hiểu và thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký kinh doanh và khai báo thuế.
	
	



	[bookmark: _Hlk195470470]Câu 20. Chị Hoa đang mở một cửa hàng mỹ phẩm và thực hiện đúng quy trình đăng ký kinh doanh, nhưng chị ấy quên khai báo thuế trong năm đầu hoạt động. Em sẽ làm gì để giúp chị Hoa thực hiện đúng nghĩa vụ thuế?
	Đúng
	Sai

	A. Khuyên chị Hoa bỏ qua việc khai thuế vì cửa hàng mới mở và không có nhiều thu nhập.
	
	

	B. Tư vấn cho chị Hoa khai báo thuế đầy đủ và đúng hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ thuế.
	
	

	C Gợi ý chị Hoa khai thuế một lần cuối năm sau khi có lợi nhuận cao.
	
	

	D. Khuyên chị Hoa chỉ nộp thuế khi cửa hàng có lợi nhuận lớn.
	
	



	Câu 21. Nếu một người không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn, họ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?
	Đúng
	Sai

	A. Chịu trách nhiệm hình sự với mức án nặng.
	
	

	B. Chịu trách nhiệm dân sự, không phải trả lại tiền thuế.
	
	

	C. Không cần chịu trách nhiệm pháp lý vì là vi phạm nhỏ.
	
	

	D. Chịu trách nhiệm hành chính và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
	
	



	Câu 22. An vì quá nóng giận đã đánh người khác và gây thương tích. Hành vi này có thể bị xử lý trách nhiệm pháp lý như thế nào?
	Đúng
	Sai

	A. Chỉ bị xử lý hành chính vì là hành vi bột phát.
	
	

	B. Bị xử lý trách nhiệm hình sự nếu gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe.
	
	

	C. Không cần xử lý trách nhiệm pháp lý vì là hành vi không có cố ý.
	
	

	D. Bị xử lý hành chính và không phải chịu trách nhiệm hình sự.
	
	



	Câu 23. Khi một người vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, xả thải không đúng quy định, họ có thể chịu trách nhiệm pháp lý nào?
	Đúng
	Sai

	A. Chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng.
	
	

	B. Chịu trách nhiệm hành chính và bị phạt tiền.
	
	

	C. Không bị xử lý nếu chỉ gây thiệt hại nhỏ.
	
	

	D. Chịu trách nhiệm dân sự nhưng không phải trả tiền phạt.
	
	



PHẦN III: TỰ LUẬN 
Câu 1. Theo em, trách nhiệm pháp lí có ý nghĩa như thế nào trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho công dân, đặc biệt là học sinh?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. Vì sao người kinh doanh online cần tuân thủ các quy định của pháp luật? Việc không tuân thủ có thể dẫn đến những hậu quả gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Tình huống: Chú T là chủ cửa hàng kinh doanh online. Chú đã nhập hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc nhưng quảng cáo là hàng chính hãng. Sau một thời gian, nhiều khách hàng phàn nàn về chất lượngsản phẩm, có người bị dị ứng. Chú T cho rằng chỉ cần bán được hàng, còn chất lượng không quan trọng.
Câu hỏi:
a. Em phân tích hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật của chú T đối với người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.
b. Nhận xét về thái độ và hành vi của chú T.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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